
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 63 Nguyễn Văn Linh, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

27/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG KHÁNH PHÁT

3502522189

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: Mua bán gạo 

4631

2. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng tàu thủy, xà 
lan 

5022

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm; Mua bán cá và thủy 
sản (tôm, cua, sò, ốc…); Mua bán rau, hoa quả tươi; Mua bán 
thực phẩm: Thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản, rau, quả; cà 
phê, trà; đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; bánh, kẹo, mỳ,... 

4632

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng; Mua 
bán các chất bôi trơn, làm sạch động cơ. 

4661

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng; Mua bán gỗ các loại

4663

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép, ống thép, kim loại màu (kết cấu 
thép, thép phôi, sắt thép xây dựng, ống kim loại, tôn và thép lá, 
dây kim loại, khung nhôm, khung đồng); Mua bán các loại kim 
loại màu khác: đồng, chì, nhôm, kẽm…

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ HOÀNG KHÁNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0943156201
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phân bón; Mua bán hóa chất các loại (trừ 
hóa chất có tính độc hại mạnh và cấm kinh doanh); Mua bán 
hóa chất khác (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp): cồn 
công nghiệp, chất tẩy rửa, xà phòng, khí đốt công nghiệp, chất 
dẻo tổng hợp hóa chất hữu cơ, nhựa tổng hợp, chế phẩm xử lý 
gỗ; Mua bán các loại tinh dầu, keo hóa học, chất tạo màu, muối 
công nghiệp...; Mua bán mực in các loại; Mua bán sắt thép phế 
liệu, phế liệu kim loại màu và phi kim loại; Mua bán thuốc trừ 
sâu.

4669

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Mua bán nhà 

6810

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất 

6820

11. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cho thuê lại lao động (Cung ứng và tuyển dụng lao 
động theo yêu cầu của người sử dụng lao động trong nước) 

7830

12. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Giới thiệu việc làm cho người lao động; Dịch vụ tư 
vấn lao động, việc làm. 

7810

13. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết: Nuôi tôm, cua, cá, ốc, nhuyễn thể hai mảnh vỏ 

0321

14. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi tôm, cua, cá, ốc, nhuyễn thể hai mảnh vỏ 

0322

15. Khai thác và thu gom than non
Chi tiết: Khai thác và thu gom than bùn 

0520

16. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Gia công bơm, rửa cát xây dựng.

0810

17. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: Thu gom và vận chuyển rác thải

3811

18. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Mua bán ô tô. 

4511

19. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

20. Bán mô tô, xe máy 4541

21. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543
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22. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán đồ uống có cồn (Rượu, bia); Mua bán đồ 
uống không có cồn các loại.

4633

23. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Mua bán vải, hàng may sẵn, giày dép, quần áo 

4641

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

25. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Mua bán tạp hóa. 

4690

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng bằng ô tô 

4933

27. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Vận tải hàng hóa ven biển bằng tàu thủy, xà lan 

5012

28. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết: Trồng rừng và chăm sóc rừng 

0210

29. Xây dựng nhà để ở 4101

30. Xây dựng nhà không để ở 4102

31. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống,....)

4212

32. Xây dựng công trình điện 4221

33. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

34. Xây dựng công trình thủy 4291

35. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

36. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng; Xây 
dựng kết cấu công trình. 

4299(Chính)

37. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình. 

4330

38. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Nạo vét, Dọn dẹp, tạo mắt bằng xây dựng (san lấp mặt 
bằng) 

4312

39. Lắp đặt hệ thống điện 4321

40. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322
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80.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1VÕ THỊ 
KIỀU NGA 

Việt 
Nam

Thôn Hà Lăng, Xã 
Thắng Hải, Huyện 
Hàm Tân, Tỉnh Bình 
Thuận, Việt Nam

26.000.000.000 32,500 027172011377

2TRẦN VĂN 
KHÁNH 

Việt 
Nam

Ấp 3, Xã Tóc Tiên, 
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

26.000.000.000 32,500 077066002182

3TRẦN 
NGỌC 
HOÀNG

Việt 
Nam

Tổ 06, Ấp Đức Trung, 
Xã Bình Ba, Huyện 
Châu Đức, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

28.000.000.000 35,000 049069001255

41. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị công trình cho ngành bưu chính viễn 
thông và thông tin liên lạc; Lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa 
cháy, chống sét; Lắp đặt ăngten truyền hình, lắp đặt thiết bị bảo 
vệ, báo động; Lắp đặt hệ thống báo trộm, báo cháy, camera 
quan sát 

4329

42. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Dựng lắp kết cấu thép và bê tông đúc sẵn; Thi công 
kết cấu gạch đá. 

4390

43. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học 

8560

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027172011377
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Hà Lăng, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hà Lăng, Xã Thắng Hải, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, Việt 
Nam

Họ và tên:   VÕ THỊ KIỀU NGA Nữ

10/09/1972 Kinh Việt Nam

12/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

5/5Thời gian đăng từ ngày 28/05/2024 đến ngày 27/06/2024


